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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách tô đậm chữ cái đứng trước phương án đúng vào phiếu bài làm:
Câu 1. Từ 1950 đến nữa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại nào?
	A. Đối đầu với các nước Tây Âu.
	C. Quan hệ chặt chẽ với các nước XHCN.

	B. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
	D. Bảo vệ hoà bình thế giới.


Câu 2. Thành tựu nào được xem là quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn 1950 – 1973?

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

C. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới .

D. Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

Câu 3. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?

A. Phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

B. Làm giảm uy tín của Mĩ trên trường thế giới.

C. Buộc Mĩ phải thực hiện chiến lược toàn cầu.

D. Làm Mĩ lo sợ và phát động “Chiến tranh lạnh” chống Liên Xô.
Câu 4. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hy vọng

A. Thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.

B. Xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.

C. Nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

D. Tăng cường hợp tác khoa học - kỹ thuật với các nước châu Âu.

Câu 5. Từ năm 2000, khi Putin lên làm Tổng thống, tình hình nước Nga là

	A. Tiếp tục khủng hoảng.
	C. Chính trị không ổn định.

	B. Dần dần hồi phục và phát triển.
	D. Tốc độ tăng trưởng âm.


Câu 6. Sự kiện nào sau đây ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô năm 1957 ?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Đưa người lên thám hiểm mặt trăng.

C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

D. Phóng con tàu vũ trụ, thực hiện chuyến bay vòng quanh trái đất.

Câu 7. Sự kiện nào ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô năm 1949 ?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Đưa người lên thám hiểm mặt trăng.

C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

D. Phóng con tàu vũ trụ, thực hiện chuyến bay vòng quanh trái đất.

Câu 8. Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô được mệnh danh là

	A. Cường quốc công nghiệp.
	C. Cường quốc nông nghiệp.

	B. Cường quốc công nghệ.
	D. Cường quốc sản xuất phần mềm.


Câu 9. Với chủ trương bảo vệ hòa bình thế giới, giúp đỡ các nước chủ nghĩa xã hội và ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, Liên Xô trở thành

A. Anh cả của hệ thống chủ nghĩa xã hội.

B. Thành trì của nền hòa bình và phong trào cách mạng thế giới.

C. Thủ lĩnh của phe xã hội chủ nghĩa.

D. Thành trì hệ thống chủ nghĩa xã hội.

Câu 10. Trong giai đoạn từ 1944 – 1945, châu Âu đã diễn ra sự kiện lớn nào?

A. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại tây dương.

B. Sự ra đời của một loạt các nhà nước Dân chủ nhân dân Đông Âu.

C. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp lớn thứ hai thế giới.

D. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.

Câu 11: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới ?
A. Thắng lợi của các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu.

B. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1945.

C. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

D. Thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959.

Câu 12. Nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vacsava là gì?
A. Tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.

B. Tăng cường sức mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Đối phó với khối quân sự NATO.

D. Đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu.

Câu 13. Ý nào không đúng với nguyên nhân khiến Liên Xô trở thành chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách mạng thế giới?

A. Liên Xô có nền kinh tế vững mạnh, khoa học kỹ thuật tiên tiến.

B. Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

C. Liên Xô ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. Liên Xô là nước duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân.

Câu 14. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì lớn của Liên Xô?

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất .

B. Phóng con tàu vũ trụ đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.

C. Đưa con người lên Mặt Trăng.

D. Đưa con người lên Sao Hỏa.

Câu 15. Lý do Liên Xô đẩy mạnh khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là gì?

A. Để chạy đua vũ trang với Mỹ.

B. Hàn gắn vết thương chiến tranh và phấn đấu nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

C. Muốn cạnh tranh vị thế cường quốc với nước Mỹ.

D. Vượt qua thế bao vây, cấm vận của Mỹ và các nước Tây Âu.

Câu 16. Sai lầm lớn nhất của Liên Xô và các nước Đông Âu khi tiến hành cải tổ, điều chỉnh sự phát triển kinh tế và trở thành bài học đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là gì?
A. Chỉ lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, không coi trọng cải tổ bộ máy nhà nước.

B. Thực hiện đa nguyên đa đảng (cho phép nhiều đảng phái cùng tham gia hoạt động).

C. Thiếu dân chủ, công khai và đàn áp nhân dân biểu tình.

D. Thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, gần gũi với phương Tây.

Câu 17. Nội dung nào không phải là đường lối xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Bảo vệ hòa bình thế giới.

B. Mở rộng liên minh quân sự ở châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh.

C. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. Viện trợ, giúp đỡ nhiều nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 18. Xác định mốc thời gian tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu

A. Từ cuối những năm 60 của thế kỷ XX.

B. Từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX.

C. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX.

D. Từ cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ XX.

Câu 19. Những ngành công nghiệp nào của Liên Xô đạt sản lượng cao nhất thế giới giai đoạn 1950 – 1970?

	A. Dệt, điện, than.
	C. Dầu mỏ, than, thép.

	B. Hóa chất, gang, thép.
	D. Luyện kim, gang, thép.


Câu 20. Lĩnh vực nào Liên Xô đi đầu trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa Xã hội?
	A. Công nghiệp quốc phòng.
	C. Công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân.

	B. Công nghiệp chế tạo máy móc.
	D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Tóm tắt sự ra đời của các nhà nước Dân chủ nhân dân Đông Âu. 

Câu 2 (3 điểm): Công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX) ở Liên Xô đạt được những thắng lợi nào? Hãy cho biết vai trò quốc tế của Liên Xô trong giai đoạn lịch sử này?

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm).
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Với mỗi đáp án lựa chọn đúng, HS được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	D
	B
	B
	B
	B
	D
	C
	C


II. Tự luận (5 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2đ)
	* HS tóm tắt được sự ra đời của các nhà nước Dân chủ nhân dân ở Đông Âu:
- Trong những năm 1944 – 1945, cùng với quá trình Hổng quân Liên Xô truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân Đông Âu đã nổi dậy giành chính quyền.

- Dưới sự lãnh đạo của ĐCS, một loạt các nước DCND Đông Âu ra đời như Ba Lan, Tiệp Khắc…

- Từ năm 1945 – 1949, các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng bộ máy nhà nước mới, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá tài sản của tư bản nước ngoài, ban hành các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.
	0,5
0,5

1,0

	2
(3đ)


	* HS trình bày được thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn 20 năm sau khi khôi phục kinh tế:
- Về kinh tế: hoàn thành nhiều kế hoạch dài hạn, trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới sau Mĩ, dẫn đầu thế giới về các ngành sản xuất dầu mỏ, than, thép và đi đầu trong các ngành công nghiệp vũ trụ, công nghiệp hạt nhân…
- Về khoa học – kĩ thuật: là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (1957), phóng thành công tàu vũ trụ phương Đông (1961).

- Về chính sách đối ngoại: thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước XHCN.

* Vai trò quốc tế của Liên Xô giai đoạn 1950 – 1970:

- Liên Xô là nước đại diện cho hệ thống các nước XHCN, đại diện cho phong trào giải phóng dân tộc chống lại cuộc chiến tranh lạnh do Mĩ phát động.

- Là thành trì của hòa bình và chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới.
	1,0

0,5

0,5
1,0


(Căn cứ vào từng đối tượng HS, GV có thể điều chỉnh và cho các mức điểm phù hợp).
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